
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

3 0 0

3 0 0

17 1 54 2022 UBT(T) 12cm/VMC

17 2 47 2002 UXTC 14 tuần/BN u môi lớn (P)

17 3 37 1011 UBT(P) 20cm

18 4 53 1021 UXTC 16 tuần

18 5 46 3003 LNMTC trong cơ TC gây thống kinh

18 6 43 3023 UXTC 12 tuần

18 7 44 2002 UBT (P) 10 cm; CĐ khác: UXTC c/c

8 37 3013 T/d UBT(T)

3 0 0

3 0 0

17 1 23 ĐT UBT to nghi giáp biên theo MRI

17 1 0

17 2 62 7027 UXTC 24 tuần

17 3 43 2002 UXTC 16 tuần nhiều nhân

18 4 80 6006 U hạ vị nghi UBT

18 5 19 0010 UBT 2 bên/Dính, TC hút thai lưu

18 6 44 0000 UXTC + UBT(T)

18 7 43 2012 NXTC 18 tuần/thiếu máu

8 31 0100 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 55 4004 K NMTC giai đoạn II

G CHUỒN + CẢNH + TRÍ 2

DỰ BỊ

BS SẢN A + LIÊN HƯƠNG 

BS SẢN A + PHƯƠNG THẢO

THỌ + THU HÀ 3 + KIM HÀO

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH HÀ 1

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH HÀ 1

TH.VÂN + YÊN + THU NGÂN

TH.VÂN + YÊN + THU NGÂN

G CHUỒN + CẢNH + TRÍ 2

D.MINH + HỒNG DƯƠNG + TẤN ĐẠT

D.MINH + HỒNG DƯƠNG + TẤN ĐẠT

DỰ BỊ

THU HÀ 2 + THẢO.PNT.DT 

THU HÀ 2 + NGỌC DIỄM

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH HÀ 1

BS PHẨU THUẬT

BS SẢN A + NỚP 

BS SẢN A + HOÀI NAM

HỒNG CẨM + LỤA.BM + M.THƠ.NT

HỒNG CẨM + LỤA.BM + M.THƠ.NT

HỒNG CẨM + LỤA.BM + M.THƠ.NT

VIỆT THANH + TR.LOAN + HƯƠNG.PNT

VIỆT THANH + TR.LOAN + HƯƠNG.PNT

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC tận gốc + 2PP + nạo hạch chậu 

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ TS, TTTXT

Bóc u, KTSD

C/g Bóc NX + UBT(P), KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt PP (P) , KTSD

Cắt PP (T) , KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt PP có u + MNL nếu đại thể gợi ý đến K trong

giáp biên

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt PP (T) , KTSD

Cắt TC chừa 2BT nếu tốt + Cắt u môi lớn

Từ ngày 21/12/2015 đến ngày 27/12/2015 (Tuần4)

Cắt PP (P) , KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

BN SẢN A

VŨ THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ NĂM

VÕ THỊ KIM MAI

NGUYỄN THỊ NAM CHI

NGUYỄN THỊ DIỄM

NGUYỄN THỊ KIM HỒNG

BN SẢN A

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỌ KIM HOÀNG

NGUYỄN THỊ CÓ

NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG

PHẠM NHƯ QUỲNH

PHAN THỊ KIM CHI

TRẦN THỊ SƠ

NGUYỄN THỊ HUYỀN THU

LÊ THỊ TUYẾT

THÁI THU BIÊN

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ CHÍN

LƯ THỊ NA RY

489UB

4971

4951

4835

KP

4912

SHC

5067

5066

5074

5063

9031

KP

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

Thứ: TƯ 

5062

5059

PM

Ngày: 21/12/2015 

Ngày: 22/12/2015 

Ngày: 23/12/2015 

475UB

9034

5155



17 2 56 1001 UXTC 14 tuần/VMC

17 3 43 ĐT UXTC 14 tuần

18 4 67 8008 T/d U hạ vị nghi UBT dính

18 5 35 2002 UXTC 20 tuần/VMC

18 6 47 2002 Polype lòng TC + CIN 3/VMC

18 7 51 2012 UBT(P)/VMC Cắt TC bán phần

8 42 1011 UXTC 14 tuần + UBT(T) 5 cm

3 0 0

3 0 0

17 1 64 7007 UXTC thoái hóa mỡ 

17 2 45 ĐT T/d Nang BT(P)/HP Cắt TC

17 3 46 2012 UXTC 18 tuần

18 4 49 3023 UXTC 16 tuần

18 5 48 2002 UXTC # thai 8 tháng

18 6 46 0010 UXTC 16 tuần

18 7 45 1001 UXTC 14 tuần

8 31 0000 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 51 3003 U dịch nhầy BT(T)

17 2 47 4014 UXTC 20 tuần

17 3 48 2012 Đa NXTC 18 tuần

17 4 43 1001 LNMTC + đa NXTC

18 5 48 2012 UXTC 20 tuần

18 6 17 ĐT UBT 15 cm

18 7 48 2002 UXTC 16 tuần

18 8 33 1011 UXTC 16 tuần

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + ĐÀM VÂN

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + ĐÀM VÂN

THU THỦY + NG.LAN.BM + D.TRINH.BM

THU THỦY + NG.LAN.BM + D.TRINH.BM

D.PHƯỢNG + X.TRANG 3 + A.THƯ 5

D.PHƯỢNG + X.TRANG 3 + A.THƯ 5

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

VIỆT THANH + HIỀN.CĐT + PHƯƠNG.PNT

TÔ NGUYỆT + A.THƯ2 + H.NHẬT

TÔ NGUYỆT + A.THƯ2 + H.NHẬT

DỰ BỊ

BS SẢN A + MỸ KHANH 

BS SẢN A + BÌNH THÀNH

BS SẢN A + Q.HẢI 

BS SẢN A + TRUNG HIẾU

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

VIỆT THANH + HIỀN.CĐT + PHƯƠNG.PNT

THỌ + THU HÀ 3 + KIM HÀO

LỢI + H.NHUNG.YQG + DŨNG.YQG

LỢI + H.NHUNG.YQG + DŨNG.YQG

THIÊN TRANG + CẨM NHUNG + HỒNG NHUNG

THIÊN TRANG + CẨM NHUNG + HỒNG NHUNG

DỰ BỊ

THỌ + THU HÀ 3 + KIM HÀO

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Ngày 17 tháng 12 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Bóc u, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

C/g Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ t/sát Cắt 2BT còn lại

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

LÊ THỊ KIM PHƯỢNG

LÂM THIH HOA PHƯỢNG

BÙI THỊ LOAN

ĐỖ THỊ BÉ HAI

PHAN THỊ ÚT

BÙI VÕ NGỌC MINH

BN SẢN A

BN SẢN A

ĐOÀN THỊ LẬP

TRẦN THỊ ĐEO

HÀ THỊ HƠN

PHẠM THỊ CÚC

TRẦN THỊ HOA

LÊ THỊ MINH THỦY

ĐỖ THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ QUÝ

TRẦN NGUYỄN MINH TRANG

LÊ THỊ KIM TRANG

LÊ THỊ THU

DANH THỊ THANH TRANG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ LIỄU

HUỲNH THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ THU HÀ

5166

5183

5123

5465

5169

5134

8995

5128

5164

5004

5140

5137

5026

5139

5143

5124

5119

5118

8671

5087

5132

5012

5121

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 24/12/2015 

Ngày: 25/12/2015 


